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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC LẬP BẢN VẼ TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường quy định thống nhất việc lập trích lục địa chính thửa đất, trích đo địa chính thửa đất để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như: thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tách thửa đất; hợp thửa đất; thực hiện các quyền của người sử dụng đất (sau đây gọi là các thủ tục hành chính), cụ thể như sau:

1. Quy định chung:

- Mẫu các loại bản vẽ:

+ Bản vẽ Trích lục địa chính thửa đất: sử dụng cho khu đất đã có bản đồ địa chính hoặc đã được trích đo địa chính trước đó (có thể hiện tọa độ VN 2000 các đỉnh góc thửa đất).

Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu cung cấp các thông tin về thửa đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập trích lục thửa đất từ bản đồ địa chính hoặc từ bản trích đo địa chính để cung cấp.

Bản vẽ Trích lục thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu bổ sung thêm các thông tin khác ngoài các thông tin theo quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo hướng dẫn này mà tư liệu bản đồ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu địa chính có thể đáp ứng thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện trích lục thửa đất theo yêu cầu của người đề nghị cung cấp thông tin, trừ các thông tin phải bảo mật theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất: sử dụng đối với các trường hợp sau:

+ Thửa đất chưa có bản đồ địa chính;

+ Thửa đất có bản trích đo địa chính (nhưng không thể hiện tọa độ VN 2000 các đỉnh góc thửa đất);

+ Thửa đất đã có bản đồ địa chính nhưng thực tế có khác biệt về hình thể, diện tích so với bản đồ địa chính.

+ Người sử dụng đất xin tách thửa, hợp thửa; biến động thửa đất do bị thay đổi hình thể, diện tích thửa đất.

+ Theo yêu cầu của người sử dụng đất.

Bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

- Tỷ lệ bản vẽ:

+ Bản vẽ Trích lục địa chính thửa đất: sử dụng tỷ lệ của bản đồ địa chính hoặc kết quả đo đạc trước đó. Trường hợp thửa đất phức tạp không đủ để thể hiện chi tiết các yếu tố thửa đất, có thể áp dụng tỷ lệ lớn hơn một bậc.

+ Bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất.

Tỷ lệ bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất gồm các loại tỷ lệ sau: 1:200; 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000; 1:10.000.

Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nay thực hiện trích đo địa chính thửa đất để chỉnh lý biến động thì áp dụng tỷ lệ trích đo cùng tỷ lệ bản đồ địa chính. Trường hợp thửa đất phức tạp không đủ để thể hiện chi tiết các yếu tố thửa đất có thể áp dụng tỷ lệ lớn hơn một bậc.

Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính: tỷ lệ bản vẽ trích đo địa chính khu đất phụ thuộc vào mức độ khó khăn và diện tích thửa đất (Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất, thửa đất có phân chia thành mục đích sử dụng phụ thì tính theo diện tích thửa đất có mục đích sử dụng phụ). Cụ thể như sau:
Diện tích đất dưới 100 m²: Tỷ lệ 1/200;

Diện tích đất từ 100 đến dưới 300 m²: Tỷ lệ 1/200 - 1/500;

Diện tích đất từ 300 đến dưới 1.000 m²: Tỷ lệ 1/500 - 1/1.000;

Diện tích đất từ 1.000 đến dưới 3.000 m²: Tỷ lệ 1/1.000 - 1/2.000;

Diện tích đất từ 3.000 đến dưới 20.000 m²: Tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000;

Diện tích đất trên 20.000 m²: Tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000.

- Đơn vị thực hiện Trích lục địa chính thửa đất là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện Trích lục địa chính thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại cấp xã, cấp huyện;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện Trích lục địa chính thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại tỉnh.

- Đơn vị thực hiện Trích đo địa chính thửa đất: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; các tổ chức, cá nhân có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ còn thời hạn sử dụng (trong đó có danh mục đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ) do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp. Khi  thực hiện cần sử dụng tư liệu chính là bản đồ, hồ sơ địa chính hiện có làm cơ sở thực hiện.

- Về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ: Khi xây dựng hệ thống điểm đo vẽ cơ sở, hệ thống bản đồ, hệ thống thông tin phải được thiết lập trên hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN-2000, với kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 3°. Những công trình đo vẽ và bản đồ đã hoàn thành ở hệ quy chiếu và hệ tọa độ HN-72 hoặc hệ tọa độ chuyên ngành khác phải chuyển kết quả cuối cùng sang hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN-2000.

- Khi thực hiện đo vẽ trong khu đo có mốc địa chính nhưng đã bị mất hoặc bị hư, đơn vị đo vẽ phải lập biên bản và gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp để có kế hoạch xây dựng mốc địa chính (bổ sung) thay thế cho các mốc địa chính bị mất hoặc bị hư.
- Xây dựng điểm khống chế đo vẽ: kế thừa sử dụng lưới địa chính hiện có để phát triển lưới khống chế đo vẽ. Nếu khu đo không có hoặc các điểm mốc địa chính cách khu đo trên 02 km thì có thể xây dựng các cặp mốc khống chế trên phạm vi khu đo, tiến hành đo nối tọa độ, độ cao từ mốc địa chính có độ chính xác tương đương lưới địa chính làm cơ sở để thành lập lưới khống chế đo vẽ (đối với khu vực không có điểm tọa độ nhà nước thì xây dựng hệ tọa độ độc lập).

- Tất cả các kết quả đo đạc thửa đất phải được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra chất lượng mới được đưa vào sử dụng (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra chất lượng các các bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại cấp xã, cấp huyện; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra chất lượng các bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại tỉnh).

- Cán bộ địa chính, cán bộ xây dựng cấp xã, cán bộ ấp, khu phố (người dẫn đạc) trực tiếp chứng kiến việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, ranh giới nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đo vẽ.

- Người sử dụng đất khi yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính cần phối hợp, thỏa thuận với các chủ sử dụng đất giáp ranh xác định và cắm mốc ranh giới thửa đất trước khi yêu cầu đo vẽ.

2. Thực hiện đo vẽ:
a. Lập bản mô tả ranh giới sử dụng đất:

Trước khi đo vẽ chi tiết cán bộ đo đạc phải phối hợp với chính quyền địa phương, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng), cùng người sử dụng đất giáp ranh xác định ranh giới thửa đất và đánh dấu mốc bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ tại các điểm gấp khúc của đường ranh giới thửa đất; đồng thời phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất sử dụng đất để phục vụ cho việc đo vẽ chi tiết thửa đất.

Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất lập cho mỗi thửa đất một bản theo quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo hướng dẫn này. Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất phải được các chủ sử dụng đất giáp ranh ký xác nhận (Nếu không đồng ý phải nêu rõ lý do). Trường hợp chủ sử dụng đất giáp ranh vắng mặt dài ngày hoặc ở tại địa phương khác không ký được bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất, cán bộ đo vẽ giao kết quả đo đạc (kèm theo bản mô tả) cho UBND xã để công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã (trong thời gian 10 ngày). Sau 10 ngày nếu các chủ sử dụng đất liền kề chưa ký hoặc chưa ký đủ thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập Biên bản về việc công bố công khai này theo Phụ lục số 1b.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định của pháp luật đất đai và ranh giới thửa đất được đo đạc theo kết quả giải quyết tranh chấp đó. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập Bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp sử dụng đất thành hai (02) bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết tranh chấp.

b. Thể hiện kết quả đo đạc địa chính thửa đất:

Cán bộ đo đạc hoàn thành kết quả đo đạc địa chính thửa đất theo Phụ lục số 2 kèm theo Hướng dẫn này giao cho người sử dụng đất ký và nộp lại cho Đơn vị đo đạc. Trường hợp phát hiện có sai sót về các thông tin đo đạc địa chính thửa đất thì người sử dụng đất báo ngay cho Đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung.

c. Nội dung thể hiện.

c.1. Bản mô tả ranh giới sử dụng đất (Phụ lục số 1a): được thực hiện trên khổ giấy A4, phần mô tả chi tiết mốc giới, ranh giới thửa đất ghi số đo của các cạnh (lấy tròn hai chữ số thập phân) và ghi chú rõ các điểm góc.

c.2. Kết quả đo đạc địa chính thửa đất, số .../KQ-ĐĐ (Phụ lục số 2): được thực hiện trên khổ giấy A4; phần “số .../KQ-ĐĐ”: ghi số thứ tự của kết quả đo đạc địa chính thửa đất theo đơn vị hành chánh cấp xã (do đơn vị đo vẽ thực hiện quản lý theo từng năm); phần sơ đồ thửa đất (ghi rõ ký hiệu loại đất, số thửa, diện tích lấy tròn đến một chữ số thập phân, số đo của các cạnh lấy tròn đến hai chữ số thập phân.
c.3. Bản vẽ Trích lục địa chính thửa đất (Phụ lục số 3): được thực hiện trên khổ giấy từ A3 đến A0:

- Mục (1) ghi số thứ tự của bản trích lục theo đơn vị hành chánh cấp xã (do đơn vị đo vẽ thực hiện quản lý theo từng năm);

- Mục (2) Trích lục từ bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính) số... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...;
- Mục (3) Tên người sử dụng đất: ghi tên chủ sử dụng đất - tên thủ tục hành chính (đối với trường hợp thu hồi đất thì ghi: thu hồi đất của (ghi tên chủ sử dụng đất);

- Mục (4) Địa điểm: ghi địa chỉ thửa đất trích lục (số nhà, đường, khu phố (ấp), phường (xã, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố);

- Mục (5) Minh hỌA vị trí: thể hiện vị trí khu đất ở tỷ lệ nhỏ hơn có định vị đến các địa vật cố định, đến các ngã ba, ngã tư Đường. Mục đích của minh họa vị trí nhằm xác định đường đi đến thửa đất;

- Mục (6) Sơ đồ khu đất, Tỷ lệ 1:....

+ Thể hiện theo tỷ lệ đo vẽ ranh giới thửa đất, ranh giới các công trình xây dựng chính trên đất (nếu có), một phần các thửa đất liền kề.

+ Đường hành lang lộ giới, thủy giới, hành lang an toàn của công trình; chỉ giới xây dựng; bề rộng của đường, sông, kênh ... tiếp giáp với ranh giới thửa đất.
+ Quy hoạch phải thu hồi đất.

+ Những hạn chế khác (nếu có).

+ Nội dung thửa đất: Các góc thửa đất được đánh số theo thứ tự liên tục; thể hiện kích thước thửa đất các công trình xây dựng trên đất (nếu có) tính bằng mét và lấy tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân; diện tích thửa đất tính bằng mét vuông và lấy tròn đến 01 (một) chữ số thập phân; thể hiện số thửa đất, loại đất theo mục đích sử dụng chính theo quy định của ký hiệu bản đồ; thể hiện tên chủ đang sử dụng thửa đất giáp ranh.

Hình thức, nội dung của bản vẽ thửa đất, tài sản gắn liền với đất thể hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mục (7) Thuyết minh: thể hiện giới hạn các góc thửa, diện tích đất, hướng tiếp giáp và số đo các cạnh.

- Mục (8) Tọa độ các điểm góc: phải thể hiện bảng kê tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục tỉnh Kiên Giang 104°30’ múi chiếu 3°: ghi rõ tọa độ X (7 số), tọa độ Y (6 số), lấy tròn đến hai chữ số thập phân;

Bảng tọa độ các điểm góc có thể được bố trí ở vị trí thích hợp trong bản vẽ.

- Mục (9) Thống kê diện tích đất: thống kê số tờ bản đồ, số thửa, diện tích và loại đất theo mục đích sử dụng chính của thửa đất. Phần ghi chú thể hiện thêm về các thông tin phụ của thửa đất - nếu có (ví dụ: diện tích đất nằm trong hành lang ATGT; quy hoạch ...);

- Mục (10) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất...: thể hiện cơ quan trích lục địa chính thửa đất;

- Mục (11) Kèm theo văn bản duyệt chấp thuận của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản giao dịch về thực hiện các quyền của người sử dụng đất: các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, công nhận quyền sử dụng đất (ghi số quyết định, ngày tháng năm của cấp có thẩm quyền); các trường hợp còn lại ghi văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản giao dịch về thực hiện các quyền của người sử dụng đất, đơn đăng ký của chủ sử dụng đất.

c.4. Bản vẽ Trích đo địa chính thửa đất (Phụ lục số 4): được thực hiện trên khổ giấy từ A3 đến Ao:

- Mục (1) ghi số thứ tự của bản trích đo theo đơn vị hành chánh cấp xã (do đơn vị đo vẽ thực hiện quản lý theo từng năm);

- Mục (2) Tên người sử dụng đất: ghi tên chủ sử dụng đất - tên thủ tục hành chính (đối với trường hợp thu hồi đất thì ghi: thu hồi đất của (ghi tên chủ sử dụng đất);
- Mục (3) Địa điểm: ghi địa chỉ thửa đất trích đo (số nhà, đường, khu phố (ấp), phường (xã, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố);

- Mục (4) Minh họa vị trí: thể hiện vị trí khu đất ở tỷ lệ nhỏ hơn có định vị đến các địa vật cố định, đến các ngã ba, ngã tư đường. Mục đích của minh họa vị trí nhằm xác định đường đi đến thửa đất;

- Mục (5) Sơ đồ khu đất, Tỷ lệ 1:..........
+ Thể hiện theo tỷ lệ đo vẽ ranh giới thửa đất, ranh giới các công trình xây dựng chính trên đất (nếu có), một phần các thửa đất liền kề. Đối với các công trình như đê điều, đường điện, kinh thủy lợi, các công trình theo tuyến... được thể hiện phi tỷ lệ ranh giới thửa đất.

+ Đường hành lang lộ giới, thủy giới, hành lang an toàn của công trình; chỉ giới xây dựng; bề rộng của đường, sông, kênh ... tiếp giáp với ranh giới thửa đất.

+ Quy hoạch phải thu hồi đất.

+ Những hạn chế khác (nếu có).

+ Nội dung thửa đất: Các góc thửa đất được đánh số theo thứ tự liên tục; thể hiện kích thước thửa đất các công trình xây dựng trên đất (nếu có) tính bằng mét và lấy tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân; diện tích thửa đất tính bằng mét vuông và lấy tròn đến 01 (một) chữ số thập phân; thể hiện số thửa đất, loại đất theo mục đích sử dụng chính theo quy định của ký hiệu bản đồ; thể hiện họ, tên chủ đang sử dụng thửa đất giáp ranh.
Hình thức, nội dung của bản vẽ thửa đất, tài sản gắn liền với đất thể hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mục (6) Tọa độ các điểm góc: phải thể hiện bảng kê tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục tỉnh Kiên Giang 104°30’ múi chiếu 3°: ghi rõ tọa độ X (7 số), tọa độ Y (6 số), lấy tròn đến hai chữ số thập phân.

Bảng tọa độ các điểm góc có thể được bố trí ở vị trí thích hợp trong bản vẽ;

- Mục (7) Thuyết minh: thể hiện giới hạn các góc thửa, diện tích đất, hướng tiếp giáp và số đo các cạnh;

- Mục (8) Thống kê diện tích đất: thống kê số tờ bản đồ, số thửa, diện tích và loại đất theo mục đích sử dụng chính của thửa đất. Phần ghi chú thể hiện thêm về các thông tin phụ của thửa đất - nếu có (ví dụ: diện tích đất nằm trong hành lang ATGT; quy hoạch ...);

- Mục (9) Đơn vị thực hiện: thể hiện cơ quan trích đo địa chính thửa đất;

- Mục (10) Kèm theo văn bản duyệt chấp thuận của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản giao dịch về thực hiện các quyền của người sử dụng đất: các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, công nhận quyền sử dụng đất (ghi số quyết định, ngày tháng năm của cấp có thẩm quyền); các trường hợp còn lại ghi văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản giao dịch về thực hiện các quyền của người sử dụng đất, đơn đăng ký của chủ sử dụng đất;

- Mục (11) Kiểm tra chất lượng: thể hiện đơn vị kiểm tra chất lượng là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra chất lượng các kết quả đo đạc thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại cấp xã, cấp huyện thuộc địa bàn mình quản lý (trường hợp các kết quả đo đạc thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trên địa bàn mình quản lý thì không thể hiện mục này).

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra chất lượng các kết quả đo đạc thửa đất đối với các thủ tục hành chính nộp tại cấp tỉnh (trường hợp các kết quả đo đạc thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện thì không thể hiện mục này).

Hướng dẫn này thống nhất thực hiện kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thay thế hướng dẫn số 142/HD-STNMT ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc lập trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính khu đất; chỉnh lý biến động trên bản đồ để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính khu đất.

Các nội dung về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
	Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT;
- Lưu VT, bvme.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Xuân Lộc


PHỤ LỤC 1a
MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
BẢN MÔ TẢ 
RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT
Ngày.... tháng.... năm……., (tên đơn vị đo đạc) đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị) …………………………………….đang sử dụng đất tại ................ …………… (số nhà, đường, khu phố (ấp), phường (xã, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống nhất của những người sử dụng đất giáp ranh, (tên đơn vị đo đạc) đã xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT
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MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT

- Từ điểm 1 đến điểm 2:….(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim tường), cạnh 1-2=      m.

- Từ điểm 2 đến điểm 3:... (Ví dụ: Điểm 2,3 là cọc tre, ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước), cạnh 2-3=      m.

- Từ điểm 3 đến điểm 4: ... (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới theo mép sân, tường nhà), cạnh 3-4=     m.

- Từ điểm 4 đến điểm 5:……………………………………………………………………………..
Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

	STT
	Tên người sử dụng đất, chủ quản lý đất liền kề(1) 
	Đồng ý
 (Ký tên)
	Không đồng ý

	
	
	
	Lý do không đồng ý
	Ký tên

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TÙ’ KHI CẤP GCN (NẾU CÓ)
	Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người dẫn đạc (2)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Cán bộ đo đạc
(Ký, ghi rõ họ tên)


_______________
(1) Ghi họ tên cá nhân hoặc họ tên người đại diện hộ gia đình, hoặc tên tổ chức, tên cộng đồng dân cư và họ tên người đại diện trong trường hợp đồng sử dụng đất; Chủ quản lý đất chỉ ký trong trường hợp đất do tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

(2) Người dẫn đạc là cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố trực tiếp tham gia việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất.
PHỤ LỤC 1b
MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC CÔNG KHAI TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 05 tháng 06 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC CÔNG KHAI 
BẢN VẼ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH

Trong thời gian từ ngày .... tháng….năm…….đến ngày……..tháng…….năm ........... (tên đơn vị đo đạc) đã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn.... và (ấp, khu phố)... đã công khai (treo) kết quả đo đạc thể hiện hiện trạng sử dụng đất của (ghi tên người sử dụng đất - thủ tục hành chính về đất đai) tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn .... Trong thời gian công bố công khai kết quả đo đạc này (tên đơn vị đo đạc) đã (nhận được hoặc không nhận được) các ý kiến phản ánh về ranh giới sử dụng đất, mốc giới sử dụng đất thể hiện trên kết quả đo đạc địa chính thửa đất số .../KQ-ĐĐ.

Các ý kiến phản ánh đã được (tên đơn vị đo đạc) nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa trên kết quả đo đạc theo quy định của pháp luật (câu này chỉ ghi khi có ý kiến phản ánh của người sử dụng đất liền kề).

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản, UBND xã, phường, thị trấn..., đại diện ấp (khu phố) ...giữ 01 bản. Biên bản này thay cho Bản mô tả ranh giới thửa đất, mốc giới thửa đất được thể hiện trên kết quả đo đạc địa chính thửa đất số .../KQ-ĐĐ.
	
Đại diện đơn vị đo đạc
	........, ngày ...... tháng ...... năm ......
Đại diện UBND xã


PHỤ LỤC 2
MẪU KẾT QUẢ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
KẾT QUẢ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, SỐ .../KQ-ĐĐ

1. Thửa đất số:………………..……..; Tờ bản đồ địa chính số:………………………………………..
2. Địa chỉ thửa đất:……………………..………………………………………………………………….
3. Diện tích:………………..m2; Mục đích sử dụng đất:………………………………………………...
4. Tên người sử dụng đất: …………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………….

5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….
6. Hình thức sử dụng:

 chung □  , riêng  □
7. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Loại giấy tờ hiện có:…………….; Diện tích trên giấy tờ:……………………………………..…m2
- Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất so với khi có giấy tờ:…………….…………………….…..
 …………………………………………………………………………………………………………….

8. Tình hình tranh chấp sử dụng đất:………………………………………….………………………
9. Sơ đồ thửa đất:
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	Cạnh
	Chiều dài (tn)
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	…..ngày …….tháng…….năm.....
Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: * Người sử dụng đất ký và nộp lại cho Đơn vị đo đạc. Trường hợp phát hiện có sai sót về các thông tin đo đạc địa chính thửa đất trên đây thì người sử dụng đất báo ngay cho Đơn vị đo đạc để kiểm tra. Chỉnh sửa, bổ sung.
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